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TRÊN PHẠM VI TOÀN QUỐC 

(Từ tháng 01 đến 12 năm 2025) 

 

1. Phân tích, đánh giá khí hậu nổi bật từ tháng 01 đến tháng 12 năm 

2024 trên phạm vi cả nước 

1.1. Phân tích, đánh giá các hiện tượng khí hậu cực đoan 

 1.1.1. Xoáy thuận nhiệt đới (XTNĐ):  

Trong năm 2024, trên khu vực Biển Đông đã xuất hiện 11 XTNĐ, trong 

đó có 10 cơn bão và 01 áp thấp nhiệt đới (ATNĐ). Số lượng bão/ATNĐ hoạt 

động trên khu vực Biển Đông xấp xỉ so với trung bình nhiều năm (TBNN: 11-13 

cơn). Mùa bão năm 2024 đến phù hợp với TBNN (30/5/2024) và kết thúc 

(25/12) muộn hơn so với TBNN. Trong đó, có 05 cơn bão đã ảnh hưởng đến 

nước ta gồm: Cơn bão số 2 (PRAPIROON), bão số 3 (YAGI), bão số 4 

(SOULIK), bão số 6 (TRAMI) và cơn bão số 7 (YINXING). Đặc biệt, cơn bão 

số 3 (YAGI) đổ bộ vào khu vực Quảng Ninh-Hải Phòng với gió mạnh cấp 10-

12, giật cấp 13-15, riêng trạm Bãi Cháy ở độ cao 34m quan trắc được gió mạnh 

cấp 14, giật cấp 17. Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 8-10, giật cấp 

12-14. Thành phố Hà Nội có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Đây là cơn bão được 

đánh giá là mạnh nhất trong vòng 30 năm gần đây (Phụ lục 1). 

 1.1.2. Mưa lớn: 

Từ tháng 01-12/2024, trên cả nước đã xảy ra 22 đợt mưa lớn trên diện 

rộng. Trong đó, đợt mưa lớn từ đêm 06-12/9 do ảnh hưởng của cơn bão số 3, sau 

ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 3, 

ở Bắc Bộ đã xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng, tại 83/84 trạm đo ở Bắc Bộ, 

lượng mưa cao hơn 4-6 lần so với trung bình nhiều năm trong 10 ngày đầu tháng 

9 như: Sa Pa (Lào Cai) ghi nhận 517mm, cao hơn 440%; Lục Yên (Yên Bái) 

503mm, cao hơn 461%; Định Hóa (Thái Nguyên) 545mm, cao hơn 677%; Sơn 

Động (Bắc Giang) 386mm, cao hơn 488% so với trung bình nhiều năm cùng 

thời kỳ. Đợt mưa này đã gây lũ lớn ở Bắc Bộ và gây sạt lở đất nghiêm trọng ở 

các tỉnh vùng núi và trung du. 
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Trong các tháng năm 2024, tại nhiều nơi đã xảy ra giá trị tổng lượng mưa  

(TLM) tháng và lượng mưa ngày vượt giá trị lịch sử (GTLS) trong chuỗi số liệu 

quan trắc cùng thời kỳ (Phụ lục 2-Bảng 1 đến 19). 

 1.1.3. Nắng nóng  

Năm 2024, trên phạm vi cả nước đã xuất hiện 19 đợt nắng nóng trên diện 

rộng, ít hơn 01 đợt so với năm 2023, tuy nhiên số ngày nắng nóng trong một đợt 

kéo dài. Đợt nắng nóng dài nhất trong năm 2024 đã xảy ra ở miền Đông Nam 

Bộ với 70 ngày nắng nóng (từ ngày 08/3-16/5), trong đó nắng nóng diện rộng ở 

Nam Bộ kéo dài 47 ngày (từ ngày 29/3-14/5). Cũng trong năm 2024, nhiều giá 

trị kỷ lục về nhiệt độ đã được ghi nhận từ tháng 01 cho đến tháng 12 (Phụ lục 3-

Bảng 1 đến 12), đặc biệt theo thống kê vào tháng 4/2024 đã có 110/186 trạm 

quan trắc trên cả nước ghi nhận giá trị nhiệt độ cao nhất ngày vượt giá trị lịch 

sử, đặc biệt tại Đông Hà (Quảng Trị) nhiệt độ cao nhất ngày 28/4/2024 đo được 

là 44,0
0
C, đây là giá trị cao nhất từ năm 1976 đến nay và lớn thứ 3 trong lịch sử 

đo đạc tại Việt Nam (Phụ lục 3-Bảng 4). 

 1.1.4. Không khí lạnh (KKL), rét đậm, rét hại  

Trong thời kỳ từ tháng 01 đến tháng 12 năm 2024 đã xuất hiện 21 đợt 

KKL xâm nhập xuống nước ta và đã gây ra 04 đợt rét đậm, rét hại tại khu vực 

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ . Trong đó, đợt gió KKL vào ngày 20/01 và được tăng 

cường vào ngày 22/01 kết hợp với dòng xiết trong đới gió Tây trên cao đã gây ra 

đợt rét đậm , rét hại từ ngày 22-29/01 ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến 

Quảng Bình, riêng thời kỳ từ ngày 23-28/01 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã xảy 

ra rét hại; một số nơi thuộc vùng núi cao Bắc Bộ đã xuất hiện băng giá như: Mẫu 

Sơn (Lạng Sơn), Phia Oắc (Cao Bằng), ... tại trạm Mẫu Sơn đã quan trắc được 

nhiệt độ thấp nhất là -3,0
0
C; trên Vịnh Bắc Bộ ghi nhận được gió Đông Bắc 

mạnh cấp 7, giật cấp 9. Ngoài ra, đợt KKL ngày 11/12 đã gây ra đợt rét đậm 

diện rộng đầu tiên của mùa Đông Xuân năm 2024-2025 ở khu vực Bắc Bộ trong 

ngày 14-15/12/2024; riêng ở khu vực vùng núi Bắc Bộ trời rét đậm , rét hại ; 

nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến từ 11,0-

14,0
0
C, vùng núi cao có nơi dưới 7,0

0
C như: Sapa (Lào Cai) 6,0

0
C, Đồng Văn 

(Hà Giang) 5,2
0
C, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 6,2

0
C, Trùng Khánh (Cao Bằng) 5,6

0
C, 

Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 3,2
0
C… 

1.2. Phân tích, đánh giá tình hình nhiệt độ, lượng mưa  

 1.2.1. Nhiệt độ: 

 Do ảnh hưởng của trạng thái El Nino từ tháng 01-5/2024, chuyển sang 

pha trung tính từ tháng 6-9/2024, đến tháng 10-12/2024 duy trì ở pha trung tính 
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nhưng nghiêng về pha lạnh, nền nhiệt độ trên phạm vi cả nước trong năm 2024 

phổ biến cao hơn từ 0,5-1,5
0
C so với trung bình nhiều năm (TBNN); đặc biệt 

tháng 4/2024 tại khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ có nền 

nhiệt độ phổ biến cao hơn so với TBNN từ 2,0-4,0
0
C; các khu vực khác cao hơn 

từ 1,0-2,0
0
C, có nơi cao hơn. Đáng chú ý nhiệt độ trung bình cả nước trong 

tháng 4/2024 là 28,0
0
C cao hơn 2,7

0
C so với TBNN cùng thời kỳ và đã vượt giá 

trị lịch sử cũ vào tháng 4/2019 (27,2
0
C); trong tháng 8/2024 (28,2

0
C) nhiệt độ 

trung bình cao hơn 1,1
0
C so với TBNN cùng thời kỳ và tương đương với mức 

nhiệt độ trung bình cao nhất tháng 8 trong chuỗi số liệu quan trắc. Với mức 

nhiệt độ trung bình năm trên cả nước là 24,87
0
C cao hơn 1,10

0
C so với TBNN, 

năm 2024 được ghi nhận là năm có mức nhiệt độ cao nhất trong chuỗi số liệu 

quan trắc. 

 
(a) 

 
(b) 

Hình 1: (a) Nhiệt độ trung bình (
0
C) và (b) Chuẩn sai nhiệt độ trung bình (

0
C) 

năm 2024 

 1.2.2. Lượng mưa: 

 Năm 2024 TLM cả nước phổ biến 1500-2500mm, có nơi cao hơn, đặc 

biệt tại khu vực Trung Trung Bộ TLM phổ biến 2500-4000mm, một số nơi TLM 

trên 5000mm như tại Bắc Quang (Cao Bằng) 6546mm, Nam Đông (Thừa Thiên 

Huế) 5099mm, Trà My (Quảng Nam) 5470mm. 

Tại khu vực phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa TLM phổ biến cao hơn so 

với TBNN từ 20-50%, có nơi cao hơn; các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế 

và Nam Bộ phân bố mưa không đồng đều, có trạm cao hơn có trạm thấp hơn so 

TBNN khoảng 10-20%, đặc biệt tại Tây Hiếu (Nghệ An) thấp hơn TBNN 45%, 
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trong khi đó tại Đồng Hới (Quảng Bình) cao hơn TBNN 43%; các khu vực khác 

TLM phổ biến thấp hơn từ 10-30% so với TBNN cùng thời kỳ. 

 
(a) 

 
(b) 

Hình 2: (a) Tổng lượng mưa (mm) và (b) Tỷ chuẩn lượng mưa (%) năm 2024 

 2. Dự báo xu thế khí hậu từ tháng 01 đến tháng 12 năm 2025 

2.1. Hiện tượng ENSO 

Hiện tại, hiện tượng ENSO đang trong điều kiện La Nina, với chuẩn sai 

nhiệt độ mặt nước biển khu vực xích đạo trung tâm Thái Bình Dương ở mức 

thấp hơn TBNN là -0,7
0
C trong tuần đầu tháng 01/2025. Dự báo, điều kiện La 

Nina trong 3 tháng tới (tháng 02-4/2025) duy trì với xác suất khoảng 55-65%. 

Sau đó, hiện tượng ENSO có khả năng dần trở lại trạng thái trung tính với xác 

suất 55-65% từ khoảng thời gian trung bình trượt 3 tháng (tháng 3-5/2025) và 

nhiều khả năng sẽ duy trì trạng thái trung tính trong những tháng còn lại của 

năm 2025. 

 2.2. Nhận định xu thế khí hậu từ tháng 01-6/2025  

 2.2.1. Xu thế các hiện tượng khí hậu cực đoan: 

 - Không khí lạnh: Tiếp tục hoạt động mạnh trong tháng 01-02/2025 và 

gây ra rét đậm, rét hại. Cần đề phòng khả năng xảy ra băng giá, sương muối ở 

khu vực núi cao; từ tháng 3/2025 cường độ của KKL suy yếu dần. 

- Bão/ATNĐ: Từ tháng 01-4/2025, ít khả năng có bão/ATNĐ hoạt động 

trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến nước ta (ở mức xấp xỉ so với TBNN: 

Trên Biển Đông: 0,4 cơn, đổ bộ vào đất liền: 0 cơn). Từ tháng 5-6/2025 hoạt 

động bão/ATNĐ trên Biển Đông và đổ bộ ở mức tương đương TBNN (TBNN 
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trên Biển Đông: 1,6 cơn, đổ bộ vào đất liền: 0,3 cơn). 

- Nắng nóng: Từ tháng 02-4/2025, trên cả nước nắng nóng có khả năng 

xuất hiện xấp xỉ TBNN (tập trung ở khu Tây Bắc Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam 

Bộ); Cường độ nắng nóng có khả năng ít gay gắt và ít kéo dài như năm 2024. 

Khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên tháng 5/2025, nắng nóng tiếp tục xảy ra (giảm 

dần từ nửa cuối tháng 5) và có khả năng chấm dứt trong tháng 6/2025. Tháng 5-

6/2025, khu vực Bắc Bộ, nắng nóng lan dần sang phía Đông, khu vực Trung Bộ 

có khả năng duy trì nhiều ngày nắng nóng trong thời kỳ này. Tình trạng nắng 

nóng và nắng nóng gay gắt năm 2025 trên cả nước có khả năng nhiều hơn so với 

TBNN, đề phòng xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt tại các tỉnh Bắc 

Bộ và Trung Bộ. 

 2.2.2. Xu thế nhiệt độ: 

 Từ tháng 01-6/2025, NĐTB phổ biến ở mức xấp xỉ so với TBNN cùng 

thời kỳ; riêng tháng 4/2025, NĐTB tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cao 

hơn 0,5-1,0
0
C.  

 
(a) 

 
(b) 

Hình 3: (a) Dự báo chuẩn sai nhiệt độ (
0
C) từ tháng 01-3/2025 và (b) Dự báo 

chuẩn sai nhiệt độ (
0
C) từ tháng 4-6/2025 

 2.2.3. Xu thế lượng mưa: 

+ Khu vực Bắc Bộ: Tháng 01-02 và tháng 5-6/2025, TLM ở khu vực Bắc 

Bộ phổ biến xấp xỉ so với TBNN. Tháng 3/2025 TLM cao hơn 5-10mm so với 

TBNN. Tháng 4/2025 TLM thấp hơn 5-15mm so với TBNN. 

+ Khu vực Trung Bộ: Tháng 01-4/2025, TLM ở khu vực Bắc Trung Bộ 

phổ biến xấp xỉ so với TBNN. Riêng khu vực Nam Trung Bộ TLM tháng 4/2025 
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cao hơn 5-15mm so với TBNN. Tháng 5-6/2025, TLM phổ biến cao hơn 5-15% 

so với TBNN, riêng khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế tháng 6/2025 

TLM cao hơn từ 15-40% so với TBNN cùng thời kỳ. 

+ Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: Tháng 01-4/2025, TLM ở khu vực 

Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến cao hơn TBNN khoảng 5-25mm. Tháng 5-

6/2025, TLM phổ biến cao hơn 5-15% so với TBNN cùng thời kỳ. Thời điểm 

bắt đầu mùa mưa ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng tương đương 

so với trung bình hàng năm. 

 
(a) 

 
(b) 

Hình 4: (a) Dự báo chuẩn sai lượng mưa (mm) từ tháng 01-3/2025 và (b) Dự 

báo tỷ chuẩn lượng mưa (%) từ tháng 4-6/2025 

2.3. Nhận định xu thế nhiệt độ, lượng mưa từ tháng 7-12/2025  

 2.3.1. Xu thế các hiện tượng khí hậu cực đoan: 

 Từ tháng 7-12/2025, số lượng bão/ATNĐ hoạt động trên Biển Đông và 

ảnh hưởng đến đất liền có khả năng ở mức xấp xỉ so với TBNN (tập trung vào 

thời kỳ nửa cuối mùa mưa bão). Trong đó, từ tháng 7-9 bão/ATNĐ ảnh hưởng 

chủ yếu đến các tỉnh miền Bắc và từ tháng 9-12 bão/ATNĐ ảnh hưởng chủ yếu 

đến các tỉnh miền Trung và khu vực phía Nam. 

 Từ tháng 7-9/2025, nắng nóng tiếp tục xảy ra ở khu vực Bắc Bộ và Trung 

Bộ, nắng nóng có khả năng xảy ra nhiều hơn so với TBNN cùng thời kỳ.  

 Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các 

hoạt động kinh tế-xã hội: Trong các tháng nửa cuối năm 2025 đề phòng gió 

mạnh, sóng lớn trên biển do tác động của bão/ATNĐ và gió mùa Tây Nam ở 

vùng biển Giữa và Nam Biển Đông, KKL từ tháng 10-12/2025 ở các vùng biển 
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trên Biển Đông. Ngoài ra, hiện tượng dông, lốc, sét, mưa đá gây ảnh hưởng tiêu 

cực đến các hoạt động sản xuất nông nghiệp và dân sinh ở những khu vực chịu 

tác động. 

 2.3.2. Xu thế nhiệt độ: 

Từ tháng 7-9/2025, NĐTB trên phạm vi cả nước phổ biến cao hơn so với 

TBNN cùng thời kỳ; từ tháng 10-12/2025, NĐTB ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ 

phổ biến cao hơn TBNN, các khu vực còn lại NĐTB ở mức xấp xỉ so với TBNN 

cùng thời kỳ. 

2.3.3. Xu thế lượng mưa: 

 Từ tháng 7-9/2025, TLM tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả 

năng cao hơn so với TBNN, các khu vực còn lại TLM ở mức xấp xỉ so với 

TBNN cùng thời kỳ. Từ tháng 10-12/2025, trên toàn quốc lượng mưa phổ biến 

xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ. 

 Thời gian ban hành bản tin tiếp theo: 15/7/2025. 

Tin phát ngày: 15/01/2025./. 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Bộ TN&MT; 

- Bộ NN&PTNT; 

- Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia về PCTT; 

- Văn phòng UBQG UPSC thiên tai&TKCN; 

- Đài Tiếng nói Việt Nam; Đài Truyền hình Việt Nam; 

- Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (Bộ QP); 

- Cục BĐKH; Cục Quản lý TNN; 

- Viện KTTV&BĐKH; Viện ĐC&KS; 

- Lãnh đạo Tổng cục KTTV; 

- Các đơn vị thuộc Tổng cục KTTV; 

- Lãnh đạo Trung tâm, các phòng chuyên môn; 

- Lưu: VT, DBKH. ĐH. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Phúc Lâm 
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PHỤ LỤC 1. GIÓ MẠNH NHẤT QUAN TRẮC ĐƯỢC DO ẢNH HƯỞNG 

CỦA BÃO SỐ 3 

STT Tỉnh 
Trạm quan 

trắc 

Gió mạnh 

nhất 

Thời gian 

(giờ/ngày/tháng) 
Gió giật 

1 

Hải Phòng 

Bạch Long Vĩ 38,3m/s (cấp 13) 07h30/07/9 47,2m/s (cấp 15) 

2 Hòn Dấu 25m/s (cấp 10) 15h10/07/9 35m/s (cấp 12) 

3 Phù Liễn 29m/s (cấp 11) 15h30/07/9 50m/s (cấp 15) 

4 Cát Hải 34,2m/s (cấp 12) 16h00/07/9 42,8m/s (cấp 14) 

5 

Quảng Ninh 

Cô Tô 40m/s (cấp 13) 09h44/07/9 56m/s (cấp 16) 

6 Móng Cái 13m/s (cấp 6) 09h50/07/9 22m/s (cấp 9) 

7 Quảng Hà 18m/s (cấp 8) 10h45/07/9 30m/s (cấp 11) 

8 Đầm Hà 30,4m/s (cấp 11) 11h10/07/9 40m/s (cấp 13) 

9 Cửa Ông 33m/s (cấp 12) 07h42/07/9 44m/s (cấp 14) 

10 Bãi Cháy 45m/s (cấp 14) 13h00/07/9 62m/s (cấp 17) 

11 Uông Bí 30m/s (cấp 11) 14h55/07/9 45m/s (cấp 14) 

12 Thái Bình Thái Bình 20m/s (cấp 8) 12h00/07/9 28m/s (cấp 10) 

13 
Nam Định 

Nam Định 15m/s (cấp 7) 13h39/07/9 22m/s (cấp 9) 

14 Văn Lý 16m/s (cấp 7) 20h47/07/9 21m/s (cấp 9) 

15 Ninh Bình Nho Quan 14m/s (cấp 7) 15h27/07/9 19m/s (cấp 8) 

16 Tuyên Quang Hàm Yên 18m/s (cấp 8) 11h58/07/9 20m/s (cấp 8) 

17 Bắc Kạn Bắc Cạn 11m/s (cấp 6) 18h40/07/9 16m/s (cấp 7) 

18 
Phú Thọ 

Phú Hộ 14m/s (cấp 7) 21h25/07/9 15m/s (cấp 7) 

19 Minh Đài 16m/s (cấp 7) 01h10/07/9 22m/s (cấp 9) 

20 
Lạng Sơn 

Mẫu Sơn 31m/s (cấp 11) 09h52/07/9 38m/s (cấp 13) 

21 Hữu Lũng 16m/s (cấp 7) 15h10/07/9 18m/s (cấp 8) 

22 
Thái Nguyên 

Thái Nguyên 11m/s (cấp 6) 16h20/07/9 15m/s (cấp 7) 

23 Định Hóa 14m/s (cấp 7) 19h40/07/9 20m/s (cấp 8) 

24 
Vĩnh Phúc 

Vĩnh Yên 15m/s (cấp 7) 20h40/07/9 20m/s (cấp 8) 

25 Tam Đảo 23m/s (cấp 9) 19h22/07/9 23m/s (cấp 9) 

26 

Bắc Giang 

Hiệp Hòa 16m/s (cấp 7) 15h52/07/9 21m/s (cấp 9) 

27 Lục Ngạn 19m/s (cấp 8) 14h50/07/9 27m/s (cấp 10) 

28 Sơn Động 19m/s (cấp 8) 14h45/07/9 27m/s (cấp 10) 

29 Bắc Giang 17m/s (cấp 7) 18h55/07/9 24m/s (cấp 9) 

30 Bắc Ninh Bắc Ninh 20m/s (cấp 8) 19h30/07/9 27m/s (cấp 10) 

31 Hà Nội Láng 12m/s (cấp 6) 17h45/07/9 18m/s (cấp 8) 
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STT Tỉnh 
Trạm quan 

trắc 

Gió mạnh 

nhất 

Thời gian 

(giờ/ngày/tháng) 
Gió giật 

32 Hoài Đức 14m/s (cấp 7) 21h30/07/9 22m/s (cấp 9) 

33 Hà Nam Phủ Lý 15m/s (cấp 7) 15h05/07/9 22m/s (cấp 9) 

34 
Hải Dương 

Chí Linh 40m/s (cấp 13) 16h25/07/9 40m/s (cấp 13) 

35 Hải Dương 26m/s (cấp 10) 15h17/07/9 35m/s (cấp 12) 

36 Hưng Yên Hưng Yên 19m/s (cấp 8) 15h22/07/9 29m/s (cấp 11) 

 

PHỤ LỤC 2. TỔNG LƯỢNG MƯA THÁNG VÀ LƯỢNG MƯA NGÀY 

VƯỢT GTLS TRÊN TOÀN QUỐC 

Bảng 1. Tổng lượng mưa tháng 01/2024 vượt giá trị lịch sử  

Trạm khí tượng (tỉnh/TP) 
TLM tháng 01 

lịch sử (mm) 

Năm xuất 

hiện 

TLM tháng 

01/2024 (mm) 

Sìn Hồ (Lai Châu) 158,3 2019 183,1 

Tam Đường (Lai Châu) 145,2 2019 185,2 

Hà Giang 106,8 2019 128,4 

Bắc Quang (Hà Giang) 197,1 1987 387,2 

Hương Khê (Hà Tĩnh) 106,4 2016 112,6 

Tuyên Hóa (Quảng Bình) 104,7 1991 111,5 

Bảng 2. Lượng mưa ngày tháng 01/2024 vượt giá trị lịch sử  

Trạm khí tượng 

(tỉnh/TP) 

Lượng mưa 

cao nhất ngày 

 trong tháng 01 

Năm 

xuất 

hiện 

GTLS 

Lượng 

mưa 

ngày 

vượt 

GTLS 

Ngày xuất hiện 

Sìn Hồ (Lai Châu) 76,5 2019 84,7 16/01/2024 

Hà Tĩnh 85,4 2001 91,6 22/01/2024 

Bảng 3. Lượng mưa ngày tháng 02/2024 vượt giá trị lịch sử  

Trạm khí tượng 

(tỉnh/TP) 

Lượng mưa 

cao nhất ngày 

 trong tháng 02 

Năm 

xuất 

hiện 

GTLS 

Lượng 

mưa 

ngày 

vượt 

GTLS 

Ngày xuất hiện 

Tuy Hòa (Phú Yên) 66,9 2017 83,6 27/02/2024 

Bảng 4. Tổng lượng mưa tháng 3/2024 vượt giá trị lịch sử  

Trạm khí tượng (tỉnh/TP) 
TLM tháng 3 

lịch sử (mm) 

Năm xuất 

hiện 

TLM tháng 

3/2024 (mm) 

Hà Tĩnh 149,4 2002 150,3 
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Bảng 5. Lượng mưa ngày tháng 3/2024 vượt giá trị lịch sử  

Trạm khí tượng 

(tỉnh/TP) 

Lượng mưa 

cao nhất ngày 

 trong tháng 3 

Năm 

xuất 

hiện 

GTLS 

Lượng 

mưa 

ngày 

vượt 

GTLS 

Ngày xuất hiện 

Bắc Ninh 59,6 2020 74,9 19/3/2024 

Bảng 6. Lượng mưa ngày tháng 4/2024 vượt giá trị lịch sử 

Trạm khí tượng 

(tỉnh/TP) 

Lượng mưa 

cao nhất ngày 

 trong tháng 4 

Năm 

xuất 

hiện 

GTLS 

Lượng 

mưa 

ngày 

vượt 

GTLS 

Ngày xuất hiện 

Mù Cang Chải (Yên Bái) 72,5 2020 82,1 20/4/2024 

Bảng 7. Tổng lượng mưa tháng 5/2024 vượt giá trị lịch sử 

Trạm khí tượng (tỉnh/TP) 
TLM tháng 5 

lịch sử (mm) 

Năm xuất 

hiện 

TLM tháng 

5/2024 (mm) 

Lào Cai 221,1 2022 351,3 

Phố Ràng (Lào Cai) 258,5 2022 279,2 

Lục Yên (Yên Bái) 318,1 1990 354,2 

Đồng Văn (Hà Giang) 344,7 2022 352,0 

Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 367,9 2013 469,5 

Hoàng Sa (Đà Nẵng) 301,6 2022 309,6 

Bảng 8. Lượng mưa ngày tháng 5/2024 vượt giá trị lịch sử 

Trạm khí tượng 

(tỉnh/TP) 

Lượng mưa 

cao nhất ngày 

 trong tháng 5 

Năm 

xuất 

hiện 

GTLS 

Lượng 

mưa 

ngày 

vượt 

GTLS 

Ngày xuất hiện 

Phố Ràng (Lào Cai) 78,5 2020 114,6 16/5/2024 

M'Đrắk (Đắk Lắk) 96,1 2011 147,8 19/5/2024 

Phan Rí (Bình Thuận) 46,3 2021 54,0 21/5/2024 

Bảng 9. Tổng lượng mưa tháng 6/2024 vượt giá trị lịch sử 

Trạm khí tượng (tỉnh/TP) 
TLM tháng 6 

lịch sử (mm) 

Năm xuất 

hiện 

TLM tháng 

6/2024 (mm) 

Lào Cai 322,7 2022 623,6 

Đồng Văn (Hà Giang) 374,9 2019 518,2 
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Trạm khí tượng (tỉnh/TP) 
TLM tháng 6 

lịch sử (mm) 

Năm xuất 

hiện 

TLM tháng 

6/2024 (mm) 

Quảng Hà (Quảng Ninh) 983,0 1991 1105,2 

Bắc Ninh 361,1 2015 378,7 

Sầm Sơn (Thanh Hóa) 311,8 2014 358,3 

Thổ Chu (Kiên Giang) 467,9 2019 750,1 

Bảng 10. Lượng mưa ngày tháng 6/2024 vượt giá trị lịch sử 

Trạm khí tượng 

(tỉnh/TP) 

Lượng mưa 

cao nhất ngày 

 trong tháng 6 

Năm 

xuất 

hiện 

GTLS 

Lượng 

mưa 

ngày 

vượt 

GTLS 

Ngày xuất hiện 

Sầm Sơn (Thanh Hóa) 139,4 2013 186,9 06/6/2024 

Móng Cái (Quảng Ninh) 271,6 2008 298,6 09/6/2024 

Quảng Hà (Quảng Ninh) 337,0 2003 367,0 09/6/2024 

Tiên Yên (Quảng Ninh) 249,9 2001 333,8 09/6/2024 

Bãi Cháy (Quảng Ninh) 240,3 2003 307,2 09/6/2024 

Bắc Ninh 117,2 2010 170,7 09/6/2024 

Phù Liễn (Hải Phòng) 167,5 1979 228,2 09/6/2024 

Chí Linh (Hải Dương) 150,8 1981 165,1 09/6/2024 

Thổ Chu (Kiên Giang) 137,4 2010 168,1 17/6/2024 

Kim Bôi (Hòa Bình) 180,0 1974 194,9 24/6/2024 

Sơn Động (Bắc Giang) 232,2 1980 289,4 25/6/2024 

Bảng 11. Tổng lượng mưa tháng 7/2024 vượt giá trị lịch sử 

Trạm khí tượng (tỉnh/TP) 
TLM tháng 7 

lịch sử (mm) 

Năm xuất 

hiện 

TLM tháng 

7/2024 (mm) 

Sơn La 521,1 1994 598,5 

Cò Nòi (Sơn La) 434,5 1994 577,2 

Chi Nê (Hòa Bình) 663,0 1997 682,2 

Phố Ràng (Lào Cai) 247,8 2019 379,0 

Bãi Cháy (Quảng Ninh) 900,9 2015 950,4 

Hoài Đức (Hà Nội) 624,8 2017 684,6 

Hưng Yên 574,7 2018 577,0 

Ninh Bình 524,4 2018 592,7 

Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) 469,5 2014 514,0 

Lắk (Đắk Lắk) 526,0 1989 551,7 

DK17 (Bà Rịa Vũng Tàu) 589,1 2017 635,0 

Trà Nóc (Cần Thơ) 364,4 2021 405,5 

Thổ Chu (Kiên Giang) 454,7 2003 602,0 
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Bảng 12. Lượng mưa ngày tháng 7/2024 vượt giá trị lịch sử 

Trạm khí tượng 

(tỉnh/TP) 

Lượng mưa 

cao nhất ngày 

 trong tháng 7 

Năm 

xuất 

hiện 

GTLS 

Lượng 

mưa 

ngày 

vượt 

GTLS 

Ngày xuất hiện 

Buôn Hồ (Đắk Lắk) 79,9 2006 81,0 06/7/2024 

Cao Lãnh (Đồng Tháp) 92,2 1988 97,7 10/7/2024 

Cúc Phương (Ninh Bình) 123,7 2016 145,6 16/7/2024 

Hà Đông (Hà Nội) 183,8 2018 189,5 23/7/2024 

Sơn La 161,4 1991 173,7 24/7/2024 

Cò Nòi (Sơn La) 137,9 1991 140,9 24/7/2024 

Bảng 13. Tổng lượng mưa tháng 8/2024 vượt giá trị lịch sử 

Trạm khí tượng (tỉnh/TP) 
TLM tháng 8 

lịch sử (mm) 

Năm xuất 

hiện 

TLM tháng 

8/2024 (mm) 

Bắc Mê (Hà Giang) 470,3 2017 485,2 

Song Tử Tây (Khánh Hòa) 346,2 2013 557,4 

An Khê (Gia Lai) 277,9 1986 368,2 

Thủ Dầu Một (Bình Dương) 251,6 2016 297,4 

Bến Tre 221,7 2017 378,6 

Bảng 14. Lượng mưa ngày tháng 8/2024 vượt giá trị lịch sử 

Trạm khí tượng (tỉnh/TP) 

Lượng mưa 

cao nhất 

ngày 

 trong tháng 

8 

Năm 

xuất 

hiện 

GTLS 

Lượng 

mưa 

ngày 

vượt 

GTLS 

Ngày xuất 

hiện 

Long Khánh (Đồng Nai) 104,4 2016 135,2 03/8/2024 

Bến Tre 59,0 2017 117,4 25/8/2024 

Cát Tiên (Lâm Đồng) 145,0 2013 156,1 27/8/2024 

An Khê (Gia Lai) 97,5 1989 105,1 29/8/2024 

Vũng Tàu (Bà Rịa Vũng Tàu) 109,7 1993 110,7 31/8/2024 

Bảng 15. Tổng lượng mưa tháng 9/2024 vượt giá trị lịch sử 

Trạm 
TLM tháng 9 

lịch sử (mm) 

Năm xuất 

hiện 

TLM tháng 

9/2024 (mm) 

Phù Yên (Sơn La) 389,7 1982 398,1 

Mộc Châu (Sơn La) 592,1 2005 594,9 

Mai Châu (Hòa Bình) 736,8 1962 751,7 

Kim Bôi (Hòa Bình) 854,8 1985 913,7 

Chi Nê (Hòa Bình) 867,3 1973 1056,7 
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Trạm 
TLM tháng 9 

lịch sử (mm) 

Năm xuất 

hiện 

TLM tháng 

9/2024 (mm) 

Lạc Sơn (Hòa Bình) 635,9 2005 734,8 

Lào Cai 371,3 2020 412,1 

Bắc Hà (Lào Cai) 501,5 1961 555,3 

Sa Pa (Lào Cai) 634,1 1961 742,6 

Phố Ràng (Lào Cai) 304,4 2020 603,9 

Mù Cang Chải (Yên Bái) 295,9 1983 324,7 

Lục Yên (Yên Bái) 524,5 2008 708,9 

Hoàng Su Phì (Hà Giang) 347,7 1973 440,1 

Bắc Mê (Hà Giang) 348,3 2020 376,3 

Bắc Quang (Hà Giang) 1250,4 2020 1646,7 

Đồng Văn (Hà Giang) 314,9 2020 429,4 

Chợ Rã (Bắc Kạn) 312,2 2008 402,8 

Ngân Sơn (Bắc Kạn) 376,5 1990 413,5 

Định Hóa (Thái Nguyên) 376,3 1990 749,8 

Minh Đài (Phú Thọ) 568,3 1973 570,6 

Việt Trì (Phú Thọ) 450,9 1982 549,8 

Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) 412,6 1973 504,6 

Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 751,1 1973 1043,1 

Bảo Lạc (Cao Bằng) 218,5 2008 333,1 

Nguyên Bình (Cao Bằng) 359,9 1993 434,5 

Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 547,2 2013 565,5 

Hiệp Hòa (Bắc Giang) 442,6 1983 457,2 

Bắc Ninh 514,6 2015 570,6 

Sơn Tây (Hà Nội) 663,7 1982 681,8 

Láng (Hà Nội) 562,0 1978 687,7 

Hoài Đức (Hà Nội) 553,4 2023 786,4 

Hà Đông (Hà Nội) 648,9 1978 884,4 

Chí Linh (Hải Dương) 395,3 2008 425,3 

Hưng Yên 585,8 2021 648,6 

Nam Định 789,2 1973 895,9 

Cúc Phương (Ninh Bình) 688,7 2022 753,2 

Hồi Xuân (Thanh Hóa) 521,8 2005 663,4 

Bái Thượng (Thanh Hóa) 722,0 1994 872,0 

Song Tử Tây (Khánh Hòa) 566,4 2013 575,7 

Phú Quốc (Kiên Giang) 760,9 2012 927,8 
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Bảng 14: Lượng mưa ngày tháng 9/2024 vượt giá trị lịch sử 

Trạm khí tượng 

(tỉnh/TP) 

Lượng mưa 

cao nhất ngày 

 trong tháng 9 

Năm 

xuất 

hiện 

GTLS 

Lượng 

mưa 

ngày 

vượt 

GTLS 

Ngày xuất hiện 

Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 141,6 2023 203,7 07/9/2024 

Hòn Dấu (Hải Phòng) 205,7 2011 210,7 07/9/2024 

Mộc Châu (Sơn La) 160,1 2005 187,6 08/9/2024 

Sa Pa (Lào Cai) 180,5 1970 295,4 08/9/2024 

Định Hóa (Thái Nguyên) 157,5 1990 266,4 08/9/2024 

Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 277,1 1990 314,5 08/9/2024 

Uông Bí (Quảng Ninh) 177,2 1965 213,3 08/9/2024 

Mường Lay (Điện Biên) 98,7 2006 115,7 09/9/2024 

Lào Cai 115,5 2017 181,4 09/9/2024 

Bắc Hà (Lào Cai) 129,8 1982 202,7 09/9/2024 

Phố Ràng (Lào Cai) 82,5 2020 237,0 09/9/2024 

Lục Yên (Yên Bái) 184,6 2012 316,9 09/9/2024 

Bắc Mê (Hà Giang) 123,0 2020 145,2 09/9/2024 

Đồng Văn (Hà Giang) 93,9 2020 134,1 09/9/2024 

Bảo Lạc (Cao Bằng) 97,6 1985 122,3 09/9/2024 

Yên Bái 250,0 1986 264,5 10/9/2024 

Nam Định 242,2 1993 298,0 10/9/2024 

Phù Liễn (Hải Phòng) 182,5 1977 213,7 11/9/2024 

Song Tử Tây (Khánh Hòa) 136,3 2009 154,4 14/9/2024 

Bắc Quang (Hà Giang) 439,6 2019 654,4 29/9/2024 

Bảng 15. Lượng mưa ngày tháng 10/2024 vượt giá trị lịch sử 

Trạm khí tượng (tỉnh/TP) 

Lượng mưa 

cao nhất 

ngày 

 trong tháng 

10 

Năm 

xuất 

hiện 

GTLS 

Lượng 

mưa 

ngày 

vượt 

GTLS 

Ngày xuất hiện 

Phố Ràng (Lào Cai) 78,1 2022 115,2 01/10/2024 

Cần Thơ 126,3 2001 130,5 14/10/2024 

Thủ Dầu Một (Bình Dương) 93,8 2017 103,8 17/10/2024 
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Trạm khí tượng (tỉnh/TP) 

Lượng mưa 

cao nhất 

ngày 

 trong tháng 

10 

Năm 

xuất 

hiện 

GTLS 

Lượng 

mưa 

ngày 

vượt 

GTLS 

Ngày xuất hiện 

DK17 (Bà Rịa Vũng Tàu) 197,6 2023 221,2 21/10/2024 

Hoàng Sa (Đà Nẵng) 100,9 2021 344,2 26/10/2024 

Bảng 17. Lượng mưa ngày tháng 11/2024 vượt giá trị lịch sử 

Trạm khí tượng 

(tỉnh/TP) 

Lượng mưa 

cao nhất ngày 

 trong tháng 11 

Năm 

xuất 

hiện 

GTLS 

Lượng 

mưa 

ngày 

vượt 

GTLS 

Ngày xuất hiện 

Bạc Liêu 181,5 2007 225,5 02/11/2024 

Bảng 18: Tổng lượng mưa tháng 12/2024 vượt giá trị lịch sử 

Trạm 
TLM tháng 12 

lịch sử (mm) 

Năm xuất 

hiện 

TLM tháng 

12/2024 (mm) 

Phú Quý (Bình Thuận) 387,8 2016 659,0 

Phan Rí (Bình Thuận) 129,2 2016 156,2 

Côn Đảo (Bà Rịa Vũng Tàu) 256,0 2018 267,4 

Ba Tri (Bến Tre) 132,5 2000 139,0 

Sóc Trăng 161,3 2018 183,4 

Bảng 19: Lượng mưa ngày tháng 12/2024 vượt giá trị lịch sử 

Trạm khí tượng 

(tỉnh/TP) 

Lượng mưa 

cao nhất ngày 

 trong tháng 

12 

Năm 

xuất 

hiện 

GTLS 

Lượng 

mưa 

ngày 

vượt 

GTLS 

Ngày xuất hiện 

Trà Nóc (Cần Thơ) 51,8 2017 53,3 03/12/2024 

Phan Rang (Ninh Thuận) 137,1 2015 137,7 07/12/2024 

Song Tử Tây (Khánh Hòa) 239,2 2011 349,5 22/12/2024 

Biên Hòa (Đồng Nai) 61,5 1994 78,5 27/12/2024 
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PHỤ LỤC 3. GIÁ TRỊ NHIỆT ĐỘ CAO NHẤT TUYỆT ĐỐI VƯỢT 

GTLS TỪ THÁNG 01-12/2024 

 

Bảng 1: Nhiệt độ cao nhất ngày vượt GTLS tháng 01/2024 

Trạm khí tượng 
GTLS 

tháng 01 

Năm xuất 

hiện 

GTLS 

Giá trị 

vượt 

GTLS 

Ngày xuất 

hiện 

Càng Long (Trà Vinh) 33,9 2017 34,3 09/01/2024 

La Gi (Bình Thuận) 33,0 2020 33,5 10/01/2024 

Đình Lập (Lạng Sơn) 31,0 1969 32,0 19/01/2024 

Bảng 2: Nhiệt độ cao nhất ngày vượt GTLS tháng 02/2024 

Trạm 
GTLS 

Tháng 2 

Năm xuất 

hiện 

GTLS  

Giá trị 

vượt 

GTLS 

Ngày xuất 

hiện giá trị 

vượt GTLS 

Nha Trang 31,6 1998 32,4 22/02/2024 

Trường Sa 33,4 2005 33,7 22/02/2024 

Phan Rí 34,2 2016 34,4 26/02/2024 

Playcu 34,4 1981 34,8 23/02/2024 

Trị An 36,6 2013 36,9 25/02/2024 

Biên Hoà 37,2 2018 38,0 15/02/2024 

Long Khánh  36,8 2013 37,3 26/02/2024 

Thủ Dầu Một 36,7 2016 37,2 26/02/2024 

Nhà Bè 35,2 2018 35,7 16/02/2024 

Mỹ Tho 34,5 1979 35,1 26/02/2024 

Vĩnh Long 34,9 2023 36,0 26/02/2024 

Bến Tre 34,2 2020 35,3 26/02/2024 

Cao Lãnh 34,7 2010 35,1 24/02/2024 

Càng Long 34,8 2016 35,0 26/02/2024 

Thổ Chu 33,9 2022 34,1 06/02/2024 

Bảng 3: Nhiệt độ cao nhất ngày vượt GTLS tháng 3/2024 

Trạm khí tượng (Tỉnh) 
GTLS 

Tháng 3 

Năm xuất 

hiện GTLS  

Giá trị 

vượt 

GTLS 

Ngày xuất 

hiện giá trị 

vượt GTLS 

Đình Lập (Lạng Sơn) 35,7 1986 36,0 05/3/2024 

Quỳnh Lưu (Nghệ An) 36,4 1996 37,0 05/3/2024 

Hòn Ngư (Nghệ An) 32,5 2020 35,3 05/3/2024 

Hà Tĩnh 38,5 2023 39,4 05/3/2024 

Pleiku (Gia Lai) 36,1 2016 36,3 18/3/2024 

Thủ Dầu Một (Bình 

Dương) 
37,8 2020 38,0 11/3/2024 

Trị An (Đồng Nai) 37,4 2014, 2016 37,5 22/3/2024 
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Trạm khí tượng (Tỉnh) 
GTLS 

Tháng 3 

Năm xuất 

hiện GTLS  

Giá trị 

vượt 

GTLS 

Ngày xuất 

hiện giá trị 

vượt GTLS 

Yên Châu (Sơn La) 38,9 1969, 2015 39,2 25/3/2024 

Đắk Nông 36,5 2016 37,1 26/3/2024 

Cát Tiên (Lâm Đồng) 37,5 2016 37,8 26/3/2024 

Phước Long (Bình Phước) 38,3 1998 38,8 26/3/2024 

Thổ Chu (Kiên Giang) 36,0 2022 36,1 26/3/2024 

Vĩnh Long 36,2 2021 37,1 27/3/2024 

Nha Trang (Khánh Hòa) 32,8 2022 33,3 28/3/2024 

Mai Châu (Hòa Bình) 39,0 2015 39,2 31/3/2024 

Đô Lương (Nghệ An) 38,6 2023 39,2 31/3/2024 

Bảng 4: Nhiệt độ cao nhất ngày vượt GTLS trong tháng 4/2024 

Trạm khí tượng (tỉnh/TP) 

Nhiệt độ 

cao nhất 

ngày 

trong 

tháng 4 

Năm xuất hiện 

GTLS 

Nhiệt 

độ 

vượt 

GTLS 

Ngày 

xuất hiện 

Tuần Giáo (Điện Biên) 38,4 2023 38,8 04/4/2024 

Đà Lạt (Lâm Đồng) 29,7 2016 29,9 08/4/2024 

Biên Hòa (Đồng Nai) 39,0 2020 40,0 09/4/2024 

Long Khánh (Đồng Nai) 38,6 2013 39,5 09/4/2024 

Than Uyên (Lai Châu) 37,8 2023 38,0 14/4/2024 

Đắk Nông 37,0 2016 37,1 16/4/2024 

Thủ Dầu Một (Bình Dương) 38,6 2016 39,9 16/4/2024 

Pha Đin (Điện Biên) 31,5 1983,2006 31,6 23/4/2024 

Phú Quý (Bình Thuận) 34,8 1990 35,5 23/4/2024 

Phước Long (Bình Phước) 38,5 1987 39,7 25/4/2024 

Vĩnh Long 37,6 2019 38,5 25/4/2024 

Trà Nóc (Cần Thơ) 36,5 2016 37,0 25/4/2024 

Cần Thơ 36,7 2019 37,4 25/4/2024 

Đà Nẵng 40,0 2013 40,7 26/4/2024 

Ba Tơ (Quảng Ngãi) 41,4 2016 41,8 26/4/2024 

Kim Bôi (Hòa Bình) 39,7 1998 40,3 27/4/2024 

Chi Nê (Hòa Bình) 41,0 2019 41,7 27/4/2024 

Hòa Bình 41,1 2019 41,6 27/4/2024 

Lào Cai 39,5 2012 41,7 27/4/2024 

Yên Bái 36,9 1983 37,9 27/4/2024 

Hà Giang 37,7 2012 37,8 27/4/2024 
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Trạm khí tượng (tỉnh/TP) 

Nhiệt độ 

cao nhất 

ngày 

trong 

tháng 4 

Năm xuất hiện 

GTLS 

Nhiệt 

độ 

vượt 

GTLS 

Ngày 

xuất hiện 

Tuyên Quang 38,3 2015 38,8 27/4/2024 

Hàm Yên (Tuyên Quang) 38,0 1998 38,5 27/4/2024 

Chiêm Hóa (Tuyên Quang) 38,6 1998 39,0 27/4/2024 

Thái Nguyên 37,7 1990 39,4 27/4/2024 

Minh Đài (Phú Thọ) 40,4 2006 41,2 27/4/2024 

Việt Trì (Phú Thọ) 38,5 1998 38,8 27/4/2024 

Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) 38,3 2015 39,5 27/4/2024 

Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 32,1 1988 32,2 27/4/2024 

Uông Bí (Quảng Ninh) 35,3 2009 36,3 27/4/2024 

Hiệp Hòa (Bắc Giang) 37,0 2012 39,0 27/4/2024 

Bắc Giang 36,5 2015 37,0 27/4/2024 

Bắc Ninh 36,6 2012 38,3 27/4/2024 

Ba Vì (Hà Nội) 38,3 2006,2012 41,2 27/4/2024 

Sơn Tây (Hà Nội) 37,8 1998 40,4 27/4/2024 

Láng (Hà Nội) 39,0 2006 41,5 27/4/2024 

Hoài Đức (Hà Nội) 38,5 2019 40,7 27/4/2024 

Hà Đông (Hà Nội) 37,2 2015 40,5 27/4/2024 

Chí Linh (Hải Dương) 37,2 2015 37,8 27/4/2024 

Hải Dương 36,5 1998 38,5 27/4/2024 

Hưng Yên 38,2 2019 41,2 27/4/2024 

Nam Định 37,7 2019 40,5 27/4/2024 

Văn Lý (Nam Định) 34,7 1990 34,9 27/4/2024 

Phủ Lý (Hà Nam) 38,9 1966 41,8 27/4/2024 

Ninh Bình 40,2 2019 40,5 27/4/2024 

Thái Bình 37,0 1990 39,0 27/4/2024 

Yên Định (Thanh Hóa) 37,1 1966 39,0 27/4/2024 

Huế (Thừa Thiên Huế) 40,6 2019 42,2 27/4/2024 

Tam Kỳ (Quảng Nam) 39,6 1983 40,8 27/4/2024 

Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) 38,2 2016 38,9 27/4/2024 

Cát Tiên (Lâm Đồng) 38,0 2015,2016 39,1 27/4/2024 

Đồng Phú (Bình Phước) 40,1 1987 40,2 27/4/2024 

Trị An (Đồng Nai) 38,8 2016 38,9 27/4/2024 

Sóc Trăng 37,1 1990 37,5 27/4/2024 

Mường Lay (Điện Biên) 40,5 2023 41,0 28/4/2024 
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Trạm khí tượng (tỉnh/TP) 

Nhiệt độ 

cao nhất 

ngày 

trong 

tháng 4 

Năm xuất hiện 

GTLS 

Nhiệt 

độ 

vượt 

GTLS 

Ngày 

xuất hiện 

Điện Biên 38,4 2023 39,0 28/4/2024 

Sơn La 38,0 2023 38,2 28/4/2024 

Lạc Sơn (Hòa Bình) 40,7 2012 42,0 28/4/2024 

Kỳ Anh (Hà Tĩnh) 38,8 2001,2007,2016 41,1 28/4/2024 

Đông Hà (Quảng Trị) 42,1 1980 44,0 28/4/2024 

Nha Trang (Khánh Hòa) 34,6 2009 34,7 28/4/2024 

Trường Sa (Khánh Hòa) 36,4 2020 36,8 28/4/2024 

Mỹ Tho (Tiền Giang) 37,0 2017 37,8 28/4/2024 

Càng Long (Trà Vinh) 37,0 2003 38,1 28/4/2024 

Thổ Chu (Kiên Giang) 36,5 2012 37,3 28/4/2024 

Bắc Yên (Sơn La) 37,6 2023 38,0 29/4/2024 

EaHleo (Đắk Lắk) 37,3 2016 38,2 29/4/2024 

Bến Tre 37,0 2016 38,0 29/4/2024 

Cao Lãnh (Đồng Tháp) 37,4 1983 39,0 29/4/2024 

Mường Tè (Lai Châu) 40,5 1980 41,7 30/4/2024 

Phù Yên (Sơn La) 41,7 2019 42,0 30/4/2024 

Mai Châu (Hòa Bình) 40,9 2019 42,5 30/4/2024 

Phố Ràng (Lào Cai) 39,8 2019 40,7 30/4/2024 

Bắc Mê (Hà Giang) 40,0 2016 40,2 30/4/2024 

Bắc Quang (Hà Giang) 38,0 1988 38,8 30/4/2024 

Đồng Văn (Hà Giang) 33,0 2017,2019 34,0 30/4/2024 

Chợ Rã (Bắc Kạn) 39,3 2012 39,8 30/4/2024 

Cao Bằng 39,5 2006,2016 39,9 30/4/2024 

Bảo Lạc (Cao Bằng) 39,7 1966,2012 40,8 30/4/2024 

Trùng Khánh (Cao Bằng) 37,0 2006 37,2 30/4/2024 

Thất Khê (Lạng Sơn) 38,5 2006 39,2 30/4/2024 

Lạng Sơn 37,9 2012 38,6 30/4/2024 

Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 29,8 2012 31,2 30/4/2024 

Móng Cái (Quảng Ninh) 32,5 2017 33,2 30/4/2024 

Quảng Hà (Quảng Ninh) 32,8 2017 33,5 30/4/2024 

Sơn Động (Bắc Giang) 38,7 2012 39,3 30/4/2024 

Nho Quan (Ninh Bình) 40,6 2019 41,1 30/4/2024 

Cúc Phương (Ninh Bình) 38,5 2012,2019 39,2 30/4/2024 

Sầm Sơn (Thanh Hóa) 35,3 2012 36,3 30/4/2024 
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Trạm khí tượng (tỉnh/TP) 

Nhiệt độ 

cao nhất 

ngày 

trong 

tháng 4 

Năm xuất hiện 

GTLS 

Nhiệt 

độ 

vượt 

GTLS 

Ngày 

xuất hiện 

Thanh Hóa 38,4 2019 40,1 30/4/2024 

Như Xuân (Thanh Hóa) 40,0 2007 41,0 30/4/2024 

Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 40,8 2019 43,9 30/4/2024 

Tương Dương (Nghệ An) 42,4 2019 44,0 30/4/2024 

Qùy Hợp (Nghệ An) 41,8 2007 42,4 30/4/2024 

Con Cuông (Nghệ An) 42,0 1980,2019 43,2 30/4/2024 

Quỳnh Lưu (Nghệ An) 38,4 2019 42,0 30/4/2024 

Đô Lương (Nghệ An) 41,5 2019 43,1 30/4/2024 

Hòn Ngư (Nghệ An) 37,5 2019 40,1 30/4/2024 

Vinh (Nghệ An) 41,0 2019 42,9 30/4/2024 

Hương Sơn (Hà Tĩnh) 40,4 2016 42,7 30/4/2024 

Hà Tĩnh 40,3 2019 43,2 30/4/2024 

Hoành Sơn (Hà Tĩnh) 39,4 2019 42,7 30/4/2024 

Tuyên Hóa (Quảng Bình) 43,0 2019 43,1 30/4/2024 

Đồng Hới (Quảng Bình) 41,0 2015 43,2 30/4/2024 

Ba Đồn (Quảng Bình) 40,8 2015 43,2 30/4/2024 

Khe Sanh (Quảng Trị) 39,3 2016 39,8 30/4/2024 

A Lưới (Thừa Thiên Huế) 38,1 1983 39,2 30/4/2024 

Nam Đông (Thừa Thiên Huế) 41,1 2013 42,2 30/4/2024 

Trà My (Quảng Nam) 40,5 1983 40,6 30/4/2024 

Hoài Nhơn (Bình Định) 40,2 2016 40,9 30/4/2024 

Bảng 5: Nhiệt độ cao nhất ngày vượt GTLS trong tháng 5/2024 

Trạm khí tượng 

(tỉnh/TP) 

Nhiệt 

độ cao 

nhất 

ngày 

 trong 

tháng 5 

Năm xuất 

hiện GTLS 

Nhiệt độ vượt 

GTLS 

Ngày xuất 

hiện 

Tuần Giáo (Điện Biên) 39,6 2019 39,8 01/5/2024 

Ba Đồn (Quảng Bình) 41,0 2023 41,4 01/5/2024 

Đông Hà (Quảng Trị) 42,3 2023 43,2 01/5/2024 

Huế (Thừa Thiên Huế) 41,3 1983 42,1 01/5/2024 

Nam Đông (Thừa Thiên 

Huế) 
41,5 2023 41,8 01/5/2024 

Đà Nẵng 40,5 1983 41,5 01/5/2024 
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Tam Kỳ (Quảng Nam) 40,2 2010, 2023 41,0 01/5/2024 

EaHleo (Đắk Lắk) 37,0 2020 37,5 01/5/2024 

Tây Ninh 39,0 1983 39,5 01/5/2024 

Cần Thơ 36,7 
1983, 2010, 

2015, 2020 
37,2 01/5/2024 

Thủ Dầu Một (Bình 

Dương) 
38,7 2016 38,9 02/5/2024 

Mỹ Tho (Tiền Giang) 37,2 2005 38,2 02/5/2024 

Vĩnh Long 37,1 2016 38,5 02/5/2024 

Bến Tre 37,9 2020 38,2 02/5/2024 

Cao Lãnh (Đồng Tháp) 37,0 

1980, 1983,  

2016, 2019,  

2020, 2023 

38,5 02/5/2024 

Càng Long (Trà Vinh) 37,7 2016 38,3 02/5/2024 

Thổ Chu (Kiên Giang) 36,8 2016 37,5 02/5/2024 

Châu Đốc (An Giang) 37,5 2005, 2015 38,4 03/5/2024 

Quỳnh Lưu (Nghệ An) 40,2 2023 40,3 29/5/2024 

Phan Rí (Bình Thuận) 35,8 2019 37,7 29/5/2024 

Bảng 6: Nhiệt độ cao nhất ngày vượt GTLS trong tháng 6/2024 

Trạm khí tượng (tỉnh/TP) 

Nhiệt 

độ cao 

nhất 

ngày 

 trong 

tháng 6 

Năm xuất 

hiện 

GTLS 

Nhiệt 

độ vượt 

GTLS 

Ngày xuất 

hiện 

Tuy Hòa (Phú Yên) 39,6 2010 40.0 03/6/2024 

Trường Sa (Khánh Hòa) 35,3 2015 35,4 03/6/2024 

Cao Lãnh (Đồng Tháp) 36.0 2021,2022 37,5 03/6/2024 

Trị An (Đồng Nai) 36,1 2015 36,7 04/6/2024 

Nhà Bè (Tp Hồ Chí Minh) 36,2 2016 37.0 04/6/2024 

Mỹ Tho (Tiền Giang) 36.0 1993 36,6 04/6/2024 

Vĩnh Long 36,2 2020,2023 36,3 04/6/2024 

Bến Tre 36,4 2015 36,6 04/6/2024 

Châu Đốc (An Giang) 36,5 2010 36,8 04/6/2024 

Phan Thiết (Bình Thuận) 36,7 2019 37,9 13/6/2024 

Thủ Dầu Một (Bình Dương) 35,9 2016 36,7 13/6/2024 

Vũng Tàu (Bà Rịa Vũng Tàu) 35,5 2016 36,4 13/6/2024 

Ba Tri (Bến Tre) 36,2 2010 36,5 13/6/2024 

Càng Long (Trà Vinh) 35,9 2020 36,1 13/6/2024 
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Trạm khí tượng (tỉnh/TP) 

Nhiệt 

độ cao 

nhất 

ngày 

 trong 

tháng 6 

Năm xuất 

hiện 

GTLS 

Nhiệt 

độ vượt 

GTLS 

Ngày xuất 

hiện 

A Lưới (Thừa Thiên Huế) 36,2 2021 36,5 14/6/2024 

Đắk Tô (Kon Tum) 34,6 1978 35,2 14/6/2024 

Sơn Hoà (Phú Yên) 40.0 1983 40,2 15/6/2024 

Ayunpa (Gia Lai) 38,2 2015 38,7 15/6/2024 

EaHleo (Đắk Lắk) 33,5 2021 34,8 15/6/2024 

Long Khánh (Đồng Nai) 35,6 2015 35,7 15/6/2024 

Bảng 7: Nhiệt độ cao nhất ngày vượt GTLS trong tháng 7/2024 

Trạm khí tượng 

(tỉnh/TP) 

Nhiệt độ cao 

nhất ngày 

 trong tháng 7 

Năm xuất 

hiện GTLS 

Nhiệt độ 

vượt GTLS 

Ngày xuất 

hiện 

Ayunpa (Gia Lai) 37,2 2021 37,5 02/7/2024 

Trị An (Đồng Nai) 35,0 2021, 2023 35,5 02/7/2024 

Bắc Hà (Lào Cai) 33,2 1967, 2017 34,0 26/7/2024 

Phố Ràng (Lào Cai) 38,9 2015, 2018 39,4 26/7/2024 

Bắc Mê (Hà Giang) 39,7 2004 39,8 26/7/2024 

Chợ Rã (Bắc Kạn) 38,6 2022 39,4 26/7/2024 

Ngân Sơn (Bắc Kạn) 35,4 2004,2017 37,1 26/7/2024 

Bắc Kạn 37,9 2017 38,6 26/7/2024 

Nguyên Bình (Cao Bằng) 36,4 2010 37,8 26/7/2024 

Trùng Khánh (Cao Bằng) 35,9 1989 37,3 26/7/2024 

Thất Khê (Lạng Sơn) 38,7 2010 39,5 26/7/2024 

Lạng Sơn 37,6 1983 38,5 26/7/2024 

Bắc Sơn (Lạng Sơn) 36,6 1983 37,5 26/7/2024 

Bảng 8: Nhiệt độ cao nhất ngày vượt GTLS trong tháng 8/2024 

Trạm khí tượng (tỉnh/TP) 

Nhiệt độ 

cao nhất 

ngày 

 trong 

tháng 8 

Năm xuất 

hiện 

GTLS 

Nhiệt độ 

vượt 

GTLS 

Ngày 

xuất hiện 

Phước Long (Bình Phước) 34,8 2022 35,0 02/8/2024 

Phủ Lý (Hà Nam) 38,3 2015 38,5 09/8/2024 

Mai Châu (Hòa Bình) 38,4 2019 38,8 10/8/2024 

Chi Nê (Hòa Bình) 39,1 1998 39,3 10/8/2024 

Lạc Sơn (Hòa Bình) 39,4 2021 39,8 10/8/2024 
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Trạm khí tượng (tỉnh/TP) 

Nhiệt độ 

cao nhất 

ngày 

 trong 

tháng 8 

Năm xuất 

hiện 

GTLS 

Nhiệt độ 

vượt 

GTLS 

Ngày 

xuất hiện 

Hưng Yên 38,4 2021 38,7 10/8/2024 

Nam Định 37,7 2019,2021 39,0 10/8/2024 

Nho Quan (Ninh Bình) 39,0 1998 39,3 10/8/2024 

Ninh Bình 38,2 2021 39,1 10/8/2024 

Cúc Phương (Ninh Bình) 37,0 2019 38,0 10/8/2024 

Thái Bình 37,0 2023 38,0 10/8/2024 

Hồi Xuân (Thanh Hóa) 39,1 2001 39,6 10/8/2024 

Thanh Hóa 38,4 1981,2021 38,5 10/8/2024 

Như Xuân (Thanh Hóa) 39,0 1977 39,7 10/8/2024 

Quỳnh Lưu (Nghệ An) 38,5 1977 38,8 10/8/2024 

Hoành Sơn (Hà Tĩnh) 38,3 2019 38,4 10/8/2024 

Đắk Mil (Đắk Nông) 31,0 2023 31,1 11/8/2024 

Ba Tri (Bến Tre) 35,2 2020 35,3 11/8/2024 

EaKmat (Đắk Lắk) 33,5 2009 33,7 12/8/2024 

Sơn Hoà (Phú Yên) 38,9 2021 39,0 14/8/2024 

Yaly (Gia Lai) 33,2 2005 33,3 14/8/2024 

EaHleo (Đắk Lắk) 32,1 2020 32,6 14/8/2024 

Nhà Bè (Tp Hồ Chí Minh) 35,5 2023 35,8 15/8/2024 

Mỹ Tho (Tiền Giang) 35,1 2020 35,3 15/8/2024 

Cao Lãnh (Đồng Tháp) 35,2 2020 35,6 15/8/2024 

Bến Tre 35,2 2020 35,8 16/8/2024 

Phú Quý (Bình Thuận) 34,2 2020 34,8 18/8/2024 

Vĩnh Long 34,8 2022 35,3 18/8/2024 

Sóc Trăng 34,5 2020,2023 34,8 18/8/2024 

Tây Ninh 35,7 2020 36,0 21/8/2024 

Trà Nóc (Cần Thơ) 33,9 2021 34,0 21/8/2024 

Bảng 9: Nhiệt độ cao nhất ngày vượt GTLS trong tháng 9/2024 

Trạm khí tượng 

(tỉnh/TP) 

Nhiệt độ 

cao nhất 

ngày 

 trong 

tháng 9 

Năm xuất hiện 

GTLS 

Nhiệt độ 

vượt 

GTLS 

Ngày 

xuất hiện 

Uông Bí (Quảng Ninh) 36,2 2011,2021 36,7 04/9/2024 
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Trạm khí tượng 

(tỉnh/TP) 

Nhiệt độ 

cao nhất 

ngày 

 trong 

tháng 9 

Năm xuất hiện 

GTLS 

Nhiệt độ 

vượt 

GTLS 

Ngày 

xuất hiện 

Phố Ràng (Lào Cai) 37,5 2016 38,1 05/9/2024 

Yên Bái 37,4 2008 37,8 05/9/2024 

Hàm Yên (Tuyên Quang) 37,7 1990 38,0 05/9/2024 

Định Hóa (Thái Nguyên) 37,8 1990 38,2 05/9/2024 

Móng Cái (Quảng Ninh) 36,2 2016,2023 37,8 05/9/2024 

Quảng Hà (Quảng Ninh) 35,5 2011 36,3 05/9/2024 

Tiên Yên (Quảng Ninh) 37,0 2011 37,5 05/9/2024 

Cô Tô (Quảng Ninh) 34,4 1999 35,8 05/9/2024 

Cửa Ông (Quảng Ninh) 36,1 2011 36,2 05/9/2024 

Bãi Cháy (Quảng Ninh) 35,5 2002,2020 35,8 05/9/2024 

Bắc Giang 37,0 1992 38,2 05/9/2024 

Bắc Ninh 37,0 2020,2021,2023 37,9 05/9/2024 

Phù Liễn (Hải Phòng) 36,1 2020 36,2 05/9/2024 

Hà Đông (Hà Nội) 37,4 2023 37,5 05/9/2024 

Chí Linh (Hải Dương) 37,4 2023 37,6 05/9/2024 

Hưng Yên 36,5 2020,2023 36,6 05/9/2024 

Tam Đường (Lai Châu) 32,4 2020 33,3 06/9/2024 

Phù Yên (Sơn La) 36,9 2020 37,0 06/9/2024 

Lào Cai 38,6 2023 39,7 06/9/2024 

Nghĩa Lộ (Yên Bái) 36,9 2009 37,0 06/9/2024 

Hà Giang 37,5 2001 39,5 06/9/2024 

Bắc Quang (Hà Giang) 37,7 2023 38,8 06/9/2024 

Tuyên Quang 37,3 1992 37,6 06/9/2024 

Chiêm Hóa (Tuyên Quang) 37,2 2023 38,5 06/9/2024 

Bắc Cạn (Bắc Kạn) 37,0 2008,2023 38,0 06/9/2024 

Thái Nguyên 37,4 1990 37,9 06/9/2024 

Việt Trì (Phú Thọ) 37,0 2016 37,5 06/9/2024 

Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) 37,2 2019 38,3 06/9/2024 

Hiệp Hòa (Bắc Giang) 37,3 2011 38,0 06/9/2024 

Hoài Đức (Hà Nội) 37,1 2020 37,3 06/9/2024 

Quảng Ngãi 38,2 2016 38,5 07/9/2024 

Đà Nẵng 38,2 1988 38,6 08/9/2024 

Ba Tơ (Quảng Ngãi) 37,6 2019 37,7 08/9/2024 
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Trạm khí tượng 

(tỉnh/TP) 

Nhiệt độ 

cao nhất 

ngày 

 trong 

tháng 9 

Năm xuất hiện 

GTLS 

Nhiệt độ 

vượt 

GTLS 

Ngày 

xuất hiện 

Đà Lạt (Lâm Đồng) 26,5 2015 27,4 28/9/2024 

Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) 32,7 1988 32,9 29/9/2024 

Biên Hòa (Đồng Nai) 35,8 2016,2019 36,0 29/9/2024 

Bến Tre 35,1 2015 35,4 29/9/2024 

EaKmat (Đắk Lắk) 33,0 2014 34,0 30/9/2024 

Cà Mau 34,5 2019 35,2 30/9/2024 

Bảng 10: Nhiệt độ cao nhất ngày vượt GTLS trong tháng 10/2024 

Trạm khí tượng 

(tỉnh/TP) 

Nhiệt độ 

cao nhất 

ngày 

 trong 

tháng 10 

Năm xuất hiện 

GTLS 

Nhiệt độ 

vượt 

GTLS 

Ngày xuất 

hiện 

Tam Kỳ (Quảng Nam) 34,7 1981 35,0 01/10/2024 

Quảng Ngãi 34,9 2020 35,6 01/10/2024 

An Nhơn (Bình Định) 34,8 2015 37,0 01/10/2024 

Sơn Hoà (Phú Yên) 35,4 1976 35,5 01/10/2024 

Tuy Hòa (Phú Yên) 36,0 2015 36,1 01/10/2024 

Nha Trang (Khánh Hòa) 33,5 2007,2017 33,7 01/10/2024 

EaHleo (Đắk Lắk) 32,3 2012 32,5 01/10/2024 

Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) 32,3 1987 32,7 01/10/2024 

EaKmat (Đắk Lắk) 33,2 2015 33,4 01/10/2024 

Đà Lạt (Lâm Đồng) 26,0 2017,2019,2023 28,4 01/10/2024 

Bến Tre 35,2 2018 35,5 01/10/2024 

Mỹ Tho (Tiền Giang) 35,0 2018 37,8 02/10/2024 

Cà Mau 34,0 2015,2019 34,8 02/10/2024 

Phước Long (Bình Phước) 35,0 2004 35,1 10/10/2024 

Trị An (Đồng Nai) 34,5 2023 35,0 13/10/2024 

Biên Hòa (Đồng Nai) 35,6 2017,2023 35,7 13/10/2024 

Kon Tum 33,0 1987,2012,2021 33,2 15/10/2024 

Phan Rang (Ninh Thuận) 35,1 2015 35,3 30/10/2024 

Phan Rí (Bình Thuận) 35,1 2019 35,2 31/10/2024 
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Bảng 11: Nhiệt độ cao nhất ngày vượt GTLS trong tháng 11/2024 

 Trạm khí tượng 

(tỉnh/TP) 

Nhiệt độ 

cao nhất 

ngày 

 trong 

tháng 11 

Năm xuất 

hiện 

GTLS 

Nhiệt độ 

vượt 

GTLS 

Ngày xuất 

hiện 

Tam Đường (Lai Châu) 29,5 2017 29,7 01/11/2024 

Lào Cai 32,5 2009 33,2 01/11/2024 

Yên Bái 33,1 1962 34,0 01/11/2024 

Lục Yên (Yên Bái) 33,5 1962,2009 34,0 01/11/2024 

Hà Giang 32,4 1974,2022 33,4 01/11/2024 

Bắc Quang (Hà Giang) 33,6 1973 33,9 01/11/2024 

Hàm Yên (Tuyên Quang) 33,8 2009 34,3 01/11/2024 

Định Hóa (Thái Nguyên) 33,7 1997 34,1 01/11/2024 

Móng Cái (Quảng Ninh) 32,0 2013 32,4 01/11/2024 

Ba Tri (Bến Tre) 34,0 2023 34,5 01/11/2024 

Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 23,1 2016 24,1 14/11/2024 

Đình Lập (Lạng Sơn) 33,1 1974 33,2 15/11/2024 

Tiên Yên (Quảng Ninh) 32,5 2006 33,4 15/11/2024 

Uông Bí (Quảng Ninh) 32,7 2023 32,8 15/11/2024 

Hòn Dấu (Hải Phòng) 33,0 2023 33,2 15/11/2024 

Thái Bình 32,5 1997 32,6 15/11/2024 

Trường Sa (Khánh Hòa) 33,8 2022,2023 34,0 16/11/2024 

An Nhơn (Bình Định) 32,5 2021 34,0 17/11/2024 

Thủ Dầu Một (Bình Dương) 35,6 2022 35,7 21/11/2024 

Bảng 12: Nhiệt độ cao nhất ngày vượt GTLS trong tháng 12/2024 

Trạm khí tượng 

(tỉnh/TP) 

Nhiệt độ cao 

nhất ngày 

 trong tháng 

12 

Năm xuất hiện 

GTLS 

Nhiệt độ 

vượt 

GTLS 

Ngày xuất 

hiện 

Trường Sa (Khánh Hòa) 33,0 2006 33,3 07/12/2024 

Quy Nhơn (Bình Định) 32,9 2002 33,2 16/12/2024 
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